
TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NAM

Ngành: Quản lý đất đai

TX GK TX GK TX GK

1 3014070016 Hoàng Ngọc Anh 20/02/2002 7 7 6 6.5 10 8 5.5 7.2 8.5 4 6 5.9 6.50 Trung Bình

2 3013070011 Nguyễn Kim Cảnh 20/03/2001 10 8 6.5 7.7 10 8 5.5 7.2 6.5 7 10 8.4 7.70 Khá

3 3014070011 Lê Quốc Cường 29/08/2002 10 8 5 6.9 7 7.5 5.5 6.4 7 3.5 7 6.0 6.40 Trung Bình

5 3013070004 Phan Thành Đạt 04/12/2002 9 8 6 7.2 10 9 5.5 7.5 7 0 7 4.9 6.50

6 3014070018 Mai Tấn Đạt 24/10/2002 9 8 7 7.7 7 8.5 5.5 6.7 7 4 5 5.1 6.50 Trung Bình

7 3014070004 Nguyễn Thanh Đông 08/04/2003 10 8 6.5 7.7 8.5 8 6 7.1 9 4 10 8.0 7.60 Khá

8 3013070014 Nguyễn Tiến Dũng 08/11/2002 10 8 6 7.4 8.5 8.5 6.5 7.5 7 7 10 8.5 7.80 Khá

9 3014070021 Trần Khương Duy 12/08/1989 10 8 7 7.9 10 10 8.5 9.3 7 8.5 5 6.5 7.90 Khá

10 3014070001 Bùi Thị Mỹ Hảo 22/07/2003 10 9 7.5 8.5 10 9 6.5 8.0 8.5 7 7 7.3 7.90 Khá

11 3013070010 Trần Văn Hiền 08/05/2002 10 8 8 8.4 10 8.5 6.5 7.8 9 8.5 8.5 8.6 8.30 Giỏi

12 3014070007 Tô Hoàng Hiệp 03/02/2002 10 8 7.5 8.2 10 9 8 8.7 9 9 10 9.5 8.80 Giỏi

13 3012070003 Lê Minh Hoàng 29/04/2000 8 6.5 7 7.1 7 8 8 7.8 4 7 6 5.9 6.90 Trung Bình

14 3014070009 Hoàng Phi Hùng 16/05/2003 10 8 6.5 7.7 10 9.5 8 8.9 9 8.5 8.5 8.6 8.40 Giỏi

15 3013070006 Võ Thị Thu Hương 18/08/2002 9 7 6 6.9 8.5 8 6 7.1 1 2 4 2.8 5.60

16 3013070001 Lê Đặng Hoàng Khang 14/04/2001 10 8 6 7.4 10 8 5.5 7.2 0 0 5 2.5 5.70

17 3014070002 Võ Duy Khanh 22/08/2003 10 8 5 6.9 10 8.5 6 7.6 3 9 6.5 6.6 7.00 Khá

18 3014070003 Lê Trần Đăng Khoa 25/09/2003 10 8 5 6.9 10 8 6 7.4 9 4 6 6.0 6.80 Trung Bình

19 3014070012 Lê Công Mạnh 20/08/2002 10 8 7 7.9 8.5 8 5.5 6.9 5 7 10 8.1 7.60 Khá

20 3013070005 Trần Quốc Nam 23/09/2002 10 8 6 7.4 10 9 6.5 8.0 7 8.5 10 9.0 8.10 Giỏi

21 3014070008 Trần Hoài Nam 08/03/2003 10 8 6.5 7.7 10 8.5 6 7.6 8.5 7 10 8.8 8.00 Giỏi
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22 3014070020 Trần Văn Nhân 03/01/2003 10 8 8 8.4 10 9.5 7 8.4 7 3.5 8.5 6.7 7.80 Khá

23 3012070001 Nguyễn Hữu Phụng 06/04/1995 9 8 7.5 8.0 8 9 8.5 8.6 9 8 8 8.2 8.20 Giỏi

24 3014070017 Ngô Thành Sang 29/01/1999 9 7 7 7.4 10 8 6 7.4 7 9 10 9.1 8.00 Giỏi

25 3014070014 Võ Thanh Sơn 17/10/2002 10 8 5.5 7.2 8.5 8.5 5.5 7.0 8.5 7 7 7.3 7.20 Khá

26 3014070015 Phạm Nguyễn Việt Thái 01/06/2003 9 7 6.5 7.2 7 8 5.5 6.6 6 8.5 6.5 7.0 6.90 Trung Bình

27 3013070012 Võ Quốc Thanh 30/08/2002 10 8 6 7.4 7 8.5 6 7.0 6 9 7 7.4 7.30 Khá

28 3013070015 Nguyễn Hiếu Thuận 20/05/1997 10 8 6 7.4 10 8.5 7 8.1 7 7 7.5 7.3 7.60 Khá

29 3014070010 Nguyễn Thị Anh Trang 19/02/2002 10 8.5 9 9.1 10 9.5 8 8.9 9 8.5 9 8.9 8.90 Giỏi

30 3013070007 Huỳnh Minh Trí 17/08/2002 10 8 6 7.4 6 8 0 3.6 7 8.5 7 7.5 6.20

31 3012070034 Nguyễn Hửu Vinh 02/03/1995 7 7.5 7.5 7.4 8.5 8 7 7.6 5.5 3.5 7 5.7 6.90 Trung Bình

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2023


